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Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin thị trường ngày càng tốt hơn, công ty môi giới hàng hải Tiên 

Phong (Pioneer Shipbrokers) giới thiệu đến quý khác hàng ứng dụng Pioneer Shipbrokers có trên iOS và Android, công cụ 

hữu ích cho khách hàng quan tâm lĩnh vực mua bán tàu biển và thông tin thị trường 

 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 
 

TUẦN 45/2022 
(08/11/2022 – 14/11/2022)  

 

1. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG: 

  

Ở mảng tàu hàng khô, tuần qua chỉ số BDI biến động không đáng kể và đang ở mức 1.325 điểm so với tuần 

trước đó 1.323 điểm. Thị trường thuê tàu tuần qua đều giảm nhẹ trừ phân khúc Capesize bất ngờ tăng mạnh 

14,9% so với giá trị tuần trước. Nguyên nhân là do một số cảng trong khu vực Viễn Đông bị tắc nghẽn 

khiến thiếu hụt tàu trong thời gian ngắn cộng với lượng khoáng sản tăng nhẹ từ các nước xuất khẩu (Úc, 

Nam Phi…). Tuy nhiên đây chỉ là yếu tố tạm thời còn nhìn chung thị trường cước vẫn kém do không có 

nhiều nhu cầu chuyên chở trong thời điểm này. Xu hướng giá tàu hiện nay vẫn tiếp tục đi ngang và chưa có 

dấu hiệu giảm sâu nên người Mua không sốt sắng mua tàu mà chờ đợi thêm. Ngược lại các chủ tàu muốn 

tận dụng thị trường giá bán vẫn còn ở mức cao, nên chào bán tàu ra thị trường rất nhiều đặc biệt là các tàu 

già Supramax từ thị trường Trung Quốc. Do ít người Mua nên các chủ tàu trong thời gian tới sẽ phải giảm 

giá mạnh để bán tàu nhanh. Ở phân khúc 32k dwt, tàu Blue Baie (31.734 dwt, đóng 2006 Nhật, hạn đà DD 

02/2024, SS 01/2026) bán cho người Mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Được biết chủ tàu 

Nhật Toko Kaiun bảo quản tàu rất tốt, tàu hầm hàng hộp và cũng đã lắp hệ thống xử lý nước dằn. Đầu 

tháng 10, tàu tương tự Grikos (30.439 dwt, đóng 2006 Nhật, đã lắp hệ thống xử lý nước dằn, DD 09/2024, 

SS 06/2026) bán với giá khoảng 12,7 triệu đô la Mỹ. Tàu Trudy (30.790 dwt, đóng 2009 Trung Quốc, hạn 

đà DD/SS 11/2024) được chủ tàu Đức bán với giá khoảng 12,5 triệu đô la Mỹ. Giá bán tàu Trudy tốt trong 

thời điểm hiện nay do được trang bị hệ thống xử lý nước dằn, máy đèn Nhật và chân vịt mũi. Ngoài ra tin 

đáng chú ý hiện nay là Trung Quốc tiếp tục nới lỏng chính sách Zero-Covid, đồng thời công bố một số biện 

pháp hỗ trợ lĩnh vực cơ sở hạ tầng và bất động sản. Khả năng nước này mở cửa hoàn toàn vào quý 2/2023 

sẽ có tác động tích cực đến nhu cầu quặng, thép và tăng trưởng của thị trường hàng khô. 

 

Ở thị trường tàu dầu, chỉ số tàu dầu tuần qua đều tăng. Trong khi chỉ số BDTI (Baltic Dirty Tanker Index) 

tăng nhẹ 3,2% thì chỉ số BCTI (Baltic Clean Tanker Index) tăng 11,8%. Cước thuê định hạn hiện có tăng 

nhẹ, song tổng quát vẫn theo xu hướng đi ngang. Ở phân khúc MR, tháng trước có tin tàu hóa chất High 

Mars (51.543 dwt, đóng 2008 Hàn, DD/SS 04/2023) bán với giá khoảng 18-19 triệu đô la Mỹ song thương 

vụ không thành. Nay có người mua mới trả giá cao hơn trước là khoảng 20,3 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên 

mức này vẫn khá khiêm tốn nếu so với tàu già hơn 2 tuổi Atlantica Bell (50.844 dwt, đóng 2006 Hàn, đã 

lắp hệ thống xử lý nước dằn, DD 05/2024, SS 03/2026) bán cách đây hai tuần với giá khoảng 20,7 triệu đô 

la Mỹ. Vừa qua cặp tàu hóa chất PSS Vitality (37.297 dwt, đóng 2002 Hàn, DD 08/2025, SS 08/2027) và 

PSS Energy (37.255 dwt, đóng 2001 Hàn, DD 03/2025, SS 12/2026) bán với giá 25 triệu đô la Mỹ. Giá 

trên bao gồm hệ thống xử lý nước dằn đang được đặt hàng. Với giá trung bình là 11 triệu đô la Mỹ cho tàu 

đóng 2001 và 14 triệu đô la Mỹ cho tàu đóng 2002, giá này là rất cao trong thời điểm hiện nay. Đối với tàu 

stainless steel, ghi nhận cặp tàu hóa chất MTM Tokyo & MTM Fairfield (~20.850 dwt, đóng 2003 Nhật, đã 

lắp hệ thống xử lý nước dằn, hạn đà tương ứng DD/SS 01/2023 và DD 09/2025, SS 09/2027) bán với giá 
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khoảng 11 triệu đô la Mỹ/tàu. Mức này cũng tương tự giao dịch tàu hóa chất stainless steel Chem Tiger 

(20.622 dwt, đóng 2003 Nhật, đã lắp hệ thống xử lý nước dằn, hạn đà DD/SS 11/2023) bán cách đây 

khoảng ba tuần với giá khoảng 11,5 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung, thị trường tàu dầu đang phải đối mặt với 

nhiều vấn đề như lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu đối với hoạt động nhập khẩu dầu Nga qua đường 

biển có hiệu lực vào ngày 5/12 tới đây. Các nước phương Tây cũng bắt đầu kế hoạch giới hạn giá dầu Nga, 

tuy nhiên Nga cũng cứng rắn không bán dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ cho các công ty/quốc gia áp đặt 

giới hạn giá dầu. Dù kịch bản nào xảy ra, thì khi lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu ngày 5/12 có hiệu 

lực, khả năng thị trường tàu dầu sẽ rơi vào cảnh bất ổn, hỗn loạn, xuất hiện tình trạng thiếu tàu chở dầu, 

làm giá tàu chở dầu tăng và kéo theo đó giá dầu cũng tăng theo. Vì vậy, thời gian tới thị trường sẽ liên tục 

biến động, cả người Bán lẫn người Mua cần phải hết sức thận trọng. 

 

Ở mảng tàu container, thị trường tàu đứng trước khó khăn nghiêm trọng khi kinh tế lạm phát, nhu cầu sụt 

giảm kéo theo nhu cầu vân tải cũng giảm. Do nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm, hiện số lượng container 

rỗng đang quá tải tại các cảng. Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, giá cước tàu container hưởng lợi 

nhờ cảng tắc nghẽn thì nay thị trường mở cửa trở lại, nhưng nhu cầu vận chuyển giảm bởi suy thoái kinh tế 

khiến giá cước rớt mạnh. Hiện nay chỉ số Contex chỉ còn 860 điểm, giảm 75,9% so với mức 3.577 điểm 

vào tháng 3 năm nay. Như vậy, các chỉ số Contex đã giảm về mức tương tự đầu năm 2021, cụ thể chỉ số 

Contex là 888 điểm vào tháng 3/2021. Giá thuê tàu hiện tại cũng giảm 20-30% tùy thuộc kích thước và 

công suất so với quý 2/2022. Vì vậy, hiện giá bán tàu container cũng giảm khoảng 30% so với giai đoạn 

đỉnh điểm.  

 

Name 
Blt 

Year 
Blt 

Place 
Dwt 

Price 
M.USD 

Buyers Comment 

BULKERS 

Navios Obeliks 2012 Japan 181,415 29.50 
Greek, Synergy 

Maritime 
Scrubber fitted, DD  
09/2023, SS 07/2026 

HL Shinboryeong 2010 Korea 179,294 25.00 Undisclosed 
BWTS & Scrubber 
fitted, DD 06/2023, 

SS 05/2025 

Edward N 2011 Korea 176,216 25.25 Undisclosed 

Revised the price 

(previous week 

updated at USD 

23M, DD 04/2024, 

SS 01/2026 

C H S Splendor 2006 Korea 170,000 15.50 Undisclosed 
BWTS fitted, M/E 

Sulzer, DD 02/2024, 

SS 01/2026 

Key Light 2012 Japan 83,027 23.00 Undisclosed 
BWTS fitted, DD 

08/2023, SS 08/2025 

Ocean Rosemary 2013 China 82,265 21.00 
Greek, Capital 

Ship Management 

BWTS fitted, DD 

passed 06/2022, SS 

04/2023 

Darya Lok 2012 Korea 81,874 21.50 Undisclosed 
BWTS fitted, DD 

10/2025, SS 06/2027 

CMB Partner 2016 
Tsuneishi Cebu, 

Philippines 81,805 29.00 
Greek, Minerva 

Maritime 

Dely 01/2023, BWTS 

fitted, DD 11/2024, 
SS 11/2026 

Ultra Panache 2011 Japan 78,450 17.00 Undisclosed 
BWTS fitted, DD 
01/2024, SS 02/2026 

Navios Aldebaran 2008 Japan 76,529 14.00 Undisclosed 
DD 08/2023, SS 

08/2025 

LT Ocean Star 2005 Japan 75,395 14.00 Undisclosed 
Icebreaking, DD 

11/2023, SS 07/2025 

Trina Oldendorff 2013 China 75,200 Undisclosed Undisclosed 
Scrubber fitted, DD 

08/2025, SS 08/2027 

Cerafina 2005 China 74,759 12.00 Greek 
BWTS fitted, DD 

09/2023, SS 09/2025 

Bulk Carina 2016 
Tsuneishi Cebu, 

Philippines 57,819 22.00 Greek 
Ppt dely, BWTS 

fitted, DD 11/2024, 
SS 12/2026 



 

Ship Sale & Purchase – Chartering   

Pioneer Shipbrokers                                                                                    Báo cáo thị trường Tuần 45/2022 

 

Ocean Echo 2013 Japan 37,084 17.25 Undisclosed 
OHBS, BWTS fitted, 

DD 10/2023, SS 

11/2025 

Mount Baker 2003 Japan 32,039 Undisclosed Undisclosed DD/SS 10/2023 

Blue Baie 2006 Japan 31,734 13.00 Turkish 
OHBS, BWTS fitted, 

DD 02/2024, SS 

01/2026 

Trudy 2009 China 30,790 12.50 
Swedish, Brodin 

Shipping 

BWTS fitted, ice 
class 1C, DD/SS 

11/2024, bow 

thruster, German 
owner 

Unisea 2011 China 9,862 Undisclosed Undisclosed 

Old sale 10/2022, 

tweendecker, box-
shaped, 470 teu, CR 

2X60T, Ice class 1A, 

M/E MaK, DD 
08/2024, SS 08/2026, 

German owner 

Sun Glory 2000 Japan 7,362 3.30 Middle Eastern 

Old sale 10/2022, 
Single decker, BWTS 

fitted, DR 3X30T, 

DD 10/2023, SS 
07/2025 

TANKERS 

Elandra Denali 2020 Korea 299,999 112.00 

Saudi, Bahri 

BWTS & Scrubber 

fitted, DD/SS 

03/2025 

Elandra Elbrus 2020 Korea 299,999 112.00 
BWTS & Scrubber 
fitted, DD/SS 

01/2025 

Elandra Everest 2020 Korea 299,999 107.50 Al Seer Marine  

NB Hyundai Vietnam S510 2023 
Hyundai 
Vinashin, 

Vietnam 
115,000 75.00 CM Lemos 

Resale, dely 09/2023, 

3 years TC to Vitol 

Karachi 2003 Japan 107,081 21.00 
Pakistani 

Government 
DD/SS due 01/2023 

Nordic Tristan 2007 China 73,604 21.00 Undisclosed 
BWTS fitted, DD 

04/2025, SS 04/2027 

Augusta 2003 China 72,344 12.00 Undisclosed DD/SS 12/2023 

High Mars 2008 Korea 51,543 20.30 Undisclosed 
Chemical IMO II/III, 

epoxy coated, DD/SS 

04/2023 

PSS Vitality 2002 Korea 37,297 

25.00 Far Eastern 

BWTS incl but not 

fitted, chemical IMO 

III, epoxy coated, ice 
class 1B, DD 

08/2025, SS 08/2027 

PSS Energy 2001 Korea 37,244 

BWTS incl but not 
fitted chemical IMO 

III, epoxy phenolic 

coated, ice class 1B, 
DD 03/2025, SS 

12/2026 

Golden Camellia 2021 Japan 34,783 34.80 Undisclosed 

BWTS fitted, 

chemical IMO III, 

epoxy phenolic 
coated, M/E WinGD, 

twin screw, DD 

10/2024, SS 10/2026 

Avalon 2005 Croatia 24,035 9.40 
Greek, Dynamic 

Shipmanagement 

Chemical IMO II, 

epoxy coated, ice 
class 1B, M/E MaK, 

DD 11/2023, SS 

12/2025 
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MTM Tokyo 2003 Japan 20,857 

22.00 

Undisclosed 

BWTS fitted, 

chemical IMO II/III, 
stainless steel, DD/SS 

due 01/2023 

MTM Fairfield 2003 Japan 20,855 Undisclosed 

BWTS fitted, 

chemical IMO II/III, 

stainless steel, DD 

09/2025, SS 09/2027 

Yu Ru 2011 China 16,718 12.50 Indian 

Chemical IMO II, 
siloxirane coated, ice 

class II, DD 11/2023, 

SS 03/2026, Chinese 
owner 

STO Camellia 2000 Japan 11,679 5.60 Indonesian 

BWTS fitted, 

chemical IMO II/III, 
stainless steel, DD 

09/2023, SS 09/2025 

Chem Luck 1997 Japan 11,564 3.30 Chinese 

Auction sale, 

chemical IMO II/III, 

stainless steel, DD/SS 
due 12/2022 

OTHERS 

Trader II 2002 Korea 75,109 27.00 Greek 
LNG 136135 cbm, 

DD/SS due  12/2022 

Promise 2009 Korea 54,633 40.00 Undisclosed 

LPG 82423 cbm, Incl 

balance of a charter 

to Hindustan 
Petroleum at USSD 

30k pd plus 1 year 

option, DD/SS 
01/2024 

 

 

Bảng minh họa giá trị tàu đã qua sử dụng cập nhật theo số liệu gần nhất và so sánh với 5 năm qua (số liệu dựa 
trên chuẩn là tàu đóng tại Nhật): 

  
Giá trị tàu hàng khô (đv: triệu đô la Mỹ) Trong 5 năm qua  Giá trị tàu dầu (đv: triệu đô la Mỹ) Trong 5 năm qua 

 Ngày 
11/11 

Ngày 
07/10 

±%  
Thấp 
nhất 

TB 
Cao 
nhất 

  Ngày 
11/11 

Ngày 
07/10 

±%  
Thấp 
nhất 

TB 
Cao 
nhất 

CAPESIZE         VLCC        

180k dwt Resale 53.50 57.50 -7.0  36.0 51.8 63.5  310k dwt Resale 121.00 117.00 3.4  82.0 94.1 121.0 

180k dwt 5 tuổi 43.50 47.50 -8.4  24.0 35.6 53.5  310k dwt 5 tuổi 90.50 88.50 2.3  62.0 69.8 90.5 

170k dwt 10 tuổi 29.00 30.50 -4.9  15.0 25.5 37.5  250k dwt 10 tuổi 66.50 65.50 1.5  38.0 46.9 66.5 

150k dwt 15 tuổi 19.00 19.50 -2.6  8.0 16.1 24.5  250k dwt 15 tuổi 52.50 51.50 1.9  21.5 31.7 52.5 

PANAMAX         SUEZMAX        

82k dwt  Resale 38.50 38.50 0.0  24.5 33.0 45.0  160k dwt Resale 81.00 83.00 -2.4  54.0 64.5 83.0 

82k dwt 5 tuổi 31.50 31.50 0.0  15.5 25.8 38.5  150k dwt 5 tuổi 62.50 62.50 0.0  40.0 47.7 62.5 

76k dwt 10 tuổi 23.50 22.75 3.3  8.5 17.1 29.5  150k dwt 10 tuổi 46.50 45.50 2.2  25.0 32.4 45.5 
74k dwt 15 tuổi 16.00 16.00 0.0  5.3 11.5 19.8  150k dwt                                                                              15 tuổi 30.50 30.00 1.7  16.0 19.5 30.5 

SUPRAMAX         AFRAMAX        

62k dwt Resale 37.00 38.00 -2.6  22.0 30.5 42.5  110k dwt Resale 74.00 73.00 1.4  43.5 51.7 74.0 

58k dwt 5 tuổi 25.80 30.00 -5.0  13.5 20.5 34.5  110k dwt 5 tuổi 58.50 57.50 1.7  29.5 37.6 58.5 
56k dwt 10 tuổi 20.00 21.50 -7.0  9.0 15.2 24.5  105k dwt 10 tuổi 43.50 42.50 2.4  18.0 25.1 43.5 

52k dwt 15 tuổi 15.25 15.75 -3.2  5.5 10.6 19.0  105k dwt 15 tuổi 29.00 28.00 3.6  11.0 15.4 29.0 

HANDYSIZE         MR        

37k dwt Resale 29.00 31.00 -6.5  17.5 24.9 34.0  52k dwt Resale 47.50 47.50 0.0  33.0 37.9 47.5 

37k dwt 5 tuổi 24.50 26.50 -7.5  12.0 18.4 29.5  52k dwt 5 tuổi 39.50 40.50 -2.5  23.0 28.4 40.5 

32k dwt 10 tuổi 17.00 18.50 -8.1  6.5 11.9 21.0  45k dwt 10 tuổi 28.50 29.50 -3.4  14.5 18.8 29.5 
28k dwt 15 tuổi 11.00 11.50 -4.3  3.8 7.4 15.0  45k dwt 15 tuổi 20.50 19.50 0.0  9.0 11.6 20.5 
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 2. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÓNG MỚI: 

 

Type Size 
Price 

(m.usd) 
No Yard Owners Delivery Comments 

Container 24,000 teu 250.00 4 
Hungdong-

Zhonghua 
CMA-CGM 2028 

Price per unit, 
LNG dual-fuel 

LNG 174,000 cbm 250.00 3 
Hungdong-

Zhonghua 
MOL 2027 Price per unit 

LNG 174,000 cbm 252.00 3 Daewoo Maran Gas 2026 Price per unit 

PCTC 7,500 car 86.00-87.00 2 Fujian Mawei Sallaum Lines 2025 Price per unit 

 

 

Bảng minh họa giá tàu đóng mới cập nhật theo số liệu gần nhất và so sánh với 5 năm qua (số liệu dựa trên 

chuẩn là tàu đóng tại Nhật) 

 
Giá tàu hàng khô đóng mới (đv: triệu đô la Mỹ) Trong 5 năm qua  Giá tàu dầu đóng mới (đv: triệu đô la Mỹ) Trong 5 năm qua 

 Ngày 

11/11 

Ngày 

07/10 
±%  

Thấp

nhất 
TB 

Cao 

nhất 

  Ngày 

11/11 

Ngày 

07/10 
±%  

Thấp 

nhất 
TB 

Cao 

nhất 

TÀU HÀNG KHÔ         TÀU DẦU  
 

 
     

Capesize (180.000 dwt) 65.5 65.5 0.0  41.8 51.9 65.5  VLCC (300.000 dwt) 120.0 120.0 0.0  80.0 94.3 120.0 
K.sarmax (82.000 dwt) 40.0 40.0 0.0  24.3 31.7 40.0  S.max (170.000 dwt) 82.0 82.0 0.0  53.0 63.1 82.0 

P.max (77.000 dwt) 37.5 37.5 0.0  23.8 30.4 37.5  A.max (115.000 dwt) 65.0 65.0 0.0  43.0 51.2 65.0 

Ultramax (64.000 dwt) 37.5 37.5 0.0  22.3 29.5 37.5  LR1 (75.000 dwt) 60.0 60.0 0.0  42.0 48.4 60.0 
Handysize (37.000 dwt) 34.5 34.5 0.0  19.5 25.8 34.5  MR (56.000 dwt) 44.0 44.0 0.0  32.5 36.8 44.0 

                 

TÀU CONTAINER        
 TÀU GAS        

Post P.max (9.000 teu) 147.0 147.0 0.0  83.0 97.7 147.0  LNG (175k cbm) 245.0 245.0 0.0  180.0 192.8 245.0 

P.max (5.200 teu) 80.0 80.0 0.0  42.5 54.8 80.0  LPG LGC (80k cbm) 88.0 88.0 0.0  70.0 73.0 88.0 

Sub P.max (2.5000 teu) 43.0 43.0 0.0  26.0 32.6 43.0  LPG MGC (55k cbm) 79.0 79.0 0.0  62.0 65.0 79.0 
Feeder (1.700 teu) 33.0 33.0 0.0  18.6 24.5 33.0  LPG SGC (25k cbm) 53.5 53.5 0.0  40.0 43.8 53.5 

 

3. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU 

3.1. Thị trường thuê tàu hàng khô: 

 

Thị trường phân khúc Ultramax và Supramax tuần qua vẫn tiếp tục đi xuống, tuy nhiên có phần chậm hơn. 

Cụ thể cước trung bình hai phân khúc này đóng cửa mức 13.348 đô la Mỹ, giảm 597 đô la Mỹ (tương đương 

4,28%) so với mức 13.945 đô la Mỹ của tuần trước. Ở Thái Bình Dương, tàu Chang Hang Run Hai (58.032 

dwt, đóng 2012) được chốt chuyến khứ hồi, đi ngay từ phía Nam Trung Quốc qua Indonesia sau với giá 

khoảng 8.000 đô la Mỹ, đồng thời tàu Qi Fu (52.358 dwt, đóng 2005) được chốt giao ngay, đi từ Singapore 

qua Indonesia đến Trung Quốc với giá khoảng 12.000 đô la Mỹ. Trong khi đó ở Ấn Độ Dương, tàu Anasa 

(55.679 dwt, đóng 2018) được chốt đi ngay từ Chittagong qua Bờ Đông đến Bờ Tây của Ấn Độ với giá 

khoảng 5.570 đô la Mỹ. Cùng lúc ở Đại Tây Dương, tàu Georgia M (58.666 dwt, đóng 2012) được chốt đi 

ngay từ Vịnh Hoa Kỳ đến khu vực Singapore-Nhật Bản với giá khoảng 25.000 đô la Mỹ. XO Shipping chốt 

tàu Beks Ceyda (63.592 dwt, đóng 2015) chở than cốc từ Đèo Tây Nam (23-30/11) đến Trung Quốc với giá 

khoảng 30.000 đô la Mỹ. Ở mảng thuê định hạn, ASL Bulk thuê tàu DSI Phoenix (60.456 dwt, đóng 2017) 

trong khoảng 16-18 tháng, giao tàu ở Kosichang và trả tàu ở bất kỳ đâu với giá khoảng 13.250 đô la Mỹ, 

Cargill thuê tàu Alis (58.000 dwt, đóng 2013) khoảng 4-6 tháng, giao tàu ngay ở Baltic và cũng trả tàu ở bất 

kỳ đâu với giá khoảng 16.250 đô la Mỹ. 

 

Thị trường phân khúc Handysize tuần qua nhìn chung không biến động nhiều, mặc dù có giảm nhẹ, nhiều 

nhất là ở Continent. Cước ở vùng Vịnh Thái Bình Dương và viễn Đông tiếp tục giảm. Cụ thể cước trung bình 

phân khúc này đóng cửa ở mức 14.174 đô la Mỹ, giảm 869 đô la Mỹ so với mức 15.043 đô la Mỹ của tuần 

trước. Ở Continent, tàu Loyalty Hong (32.958 dwt, đóng 2010) được SeaSchiffe chốt đi từ phía Bắc 

Continent đến Ấn Độ với giá khoảng 15.400 đô la Mỹ. Tàu Union Fuji (37.649 dwt, đóng 2019) được chốt 
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giao tàu ngay, chở hàng rời từ Skaw qua Baltic và trả tàu ở Luanda với giá khoảng 18.000 đô la Mỹ. Nova 

Marine đã chốt tàu BBC Neptune (37.504 dwt, đóng 2010) chở hàng rời từ Rouen đến Morocco với giá 

khoảng 13.000 đô la Mỹ, trong khi các tàu tương tự khác được chốt với giá chỉ khoảng 12.000 đô la Mỹ/ngày. 

Ở Địa Trung Hải, thị trường vẫn ổn định, một tàu khoảng 37.000 dwt được chốt qua Biển Đen đến Continent 

với giá khoảng 20.000-20.300 đô la Mỹ/ngày. Cước ở Vịnh Hoa Kỳ tăng, một tàu khoảng 29.000 dwt được 

chốt chuyến trong vùng Vịnh với giá khoảng 20.000 đô la Mỹ/ngày. Phía Nam Mỹ, MUR chốt tàu TBC 

Kailash (35.152 dwt, đóng 2011) đi từ São Luís và trả tàu ở Norway với giá khoảng 23.500 đô la Mỹ. Pacific 

Basin chốt tàu Luzon Strait (33.517 dwt, đóng 2007) từ Morocco, giao nguyên trạng đi từ Maceio và trả tàu 

ở Cadiz với giá khoảng 26.000 đô la Mỹ. Cước ở Vịnh Ba Tư giảm sâu, tàu African Tiger (37.672 dwt, đóng 

2022) được chốt đi ngay từ Damman đến Nam Phi với giá khoảng 13.000 đô la Mỹ. Một tàu khoảng 38.000 

dwt được chốt đi từ Singapore qua Úc, trả tàu ở Viễn Đông với giá khoảng 9.500 đô la Mỹ. Một tàu khoảng 

32.000 dwt được đàm phán chở than từ Indonesia vào trong Trung Quốc với giá khoảng 11.000 đô la Mỹ, 

nhưng không có thông tin chi tiết. Tàu Mount Owen (28.333 dwt, đóng 2008) được chốt chở xỉ luyện kim từ 

Moji qua Nhật Bản và trả tàu ở Manila với giá khoảng 9.500 đô la Mỹ. 

 

Bảng tham khảo cước một số khu vực trên thế giới trong Tuần 45/2022 vừa qua: 

 

 

GIÁ THUÊ T/C TRUNG BÌNH TÀU HÀNG KHÔ THAM KHẢO NGÀY 11/11/2022 
 

 
 

 

 
 

 
 

(so sánh với giá trị ngày 3/11/2022) 

 

 

RATES/PANAMAX 

(USD/DAY, USD/TON) 
TUẦN 45 TUẦN 44 

Mức thấp nhất 

năm 2022 (cập 

nhật tới Tuần 45) 

Mức cao nhất 

năm 2022 (cập 

nhật tới Tuần 45) 

TRANSATLANTIC RV 12,880 13,750 9,005 30,505 

TCT CONT/F.EAST 21,273 22,427 17,132 40,768 

TCT F.EAST/CONT 12,201 12,934 9,034 26,255 

TCT F.EAST RV 14,721 15,623 12,573 32,888 

RATES/SUPRAMAX (USD/DAY)     

ATLANTIC RV 19,011 18,977 15,304 33,992 

PACIFIC RV 8,244 9,275 8,244 35,250 

TCT CONT/F.EAST 23,000 23,992 17,917 32,588 

 US$/ngày /  

SUPRAMAX 13,348  597 

HANDIES 38K 14,174  869 
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CHỈ SỐ TÀU THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔ 

 

 
 
 

3.2. Thị trường thuê tàu dầu: 

Ở mảng thuê đinh hạn tàu dầu, Trafigura chốt thuê tàu Desh Vishal (321.137 dwt, đóng 2009) khai thác 6 

tháng với giá khoảng 35.000 đô la Mỹ. ST Shipping chốt thuê tàu Aesop (74.588 dwt, đóng 2012) khai thác 

12 tháng với giá khoảng 40.000 đô la Mỹ và Aliai (50.315 dwt, đóng 2021) khai thác 3 năm với giá khoảng 

24.500 đô la Mỹ.   

 

Bảng minh họa giá thuê tàu định hạn cập nhật theo số liệu gần nhất (US$/ngày): 

 

 Giá thuê tàu định hạn tuần 45 Giá thuê tàu định hạn tuần 44 

1 NĂM 3 NĂM 5 NĂM 1 NĂM 3 NĂM 5 NĂM 

VLCC 43,000 37,000 34,000 42,000 36,000 34,000 

SUEZMAX 35,000 28,000 28,000 34,500 28,000 28,000 

AFRAMAX 35,000 27,000 27,000 34,000 27,000 27,000 

LR-2 36,500 30,000 29,000 36,000 30,000 29,000 

LR-1 37,000 26,500 23,000 37,000 27,000 23,000 

MR 29,500 22,000 21,000 30,000 22,500 21,000 

HANDY 23,500 17,000 16,500 23,000 16,500 16,500 
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CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG TÀU DẦU 

 
 

 
 

4. THỊ TRƯỜNG TÀU PHÁ DỠ

 

GIÁ PHÁ DỠ THAM KHẢO 

(dành cho tàu có lt > 5.000) 
 

STT Giao tại 
Tàu hàng rời Tàu dầu 

US$ /  US$ /  

1 India 540  10 550  10 

2 Pakistan 530  10 540  10 

3 Bangladesh 520  10 530  10 

4 Turkey 240   250   

 

(đơn vị tính: usd/lt ldt. 1 lt = 1.017 mt ldt) 

 

 

MỘT SỐ TÀU PHÁ DỠ GHI NHẬN TRONG TUẦN 45/2022 
 

Name Type 
Blt 

year 
LDT 

Demolition 

place 

Price 

(US$/lt) 
Dwt Comments 

Curacao Pearl Bulker 1984 10,790 India 585.00 42,913  

 

 

CÔNG TY MÔI GIỚI TÀU BIỂN TIÊN PHONG 

PIONEER SHIPBROKERS 

MUA – BÁN – THUÊ TÀU 

Email: snp@pioneershipbrokers.com.vn 

 
Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính chính xác của các thông tin trên. 
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